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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHƯỚC SƠN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 07/2019/QĐST-DS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

          Phước Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phan Thị Lan 

Thư ký phiên họp: Ông Zơ Râm Quốc Sinh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên họp: Bà Blúp Tiến- Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 05/2018/TLST-DS ngày 21 tháng 12 năm 2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số: 01/2019/QĐST-DS ngày 15 tháng 8 Năm 2019, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông Lê Văn Đ; Nơi cư trú:  xóm P, xã M, huyện L, tỉnh H, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Lê Văn T; Nơi ĐKHKTT:  xóm P, xã M, huyện L, tỉnh H. 

Nơi cư trú cuối cùng: xã C, huyện P, tỉnh Q, vắng mặt. 

Bà Lê Thị T1 (mẹ anh T)  

Chị Lê Thị A (vợ anh T) 

Cháu Lê Sao S, sinh ngày 12/10/2009 (con ruột của anh T) 

Cháu Lê Mộc L, sinh ngày 11/02/2016 (con ruột của anh T) 

Cùng cư trú:  xóm P, xã M, huyện L, tỉnh H, vắng mặt. 

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh- Quỹ tín dụng 

nhân dân liên xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (viết tắt Quỹ tín dụng xã 

Thạch Mỹ). 

Địa chỉ: thôn Hựu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
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Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Đình H, chức vụ: Giám đốc, vắng mặt. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh 

Bình Phước- Phòng giao dịch Thuận Lợi (Viết tắt Phòng Giao dịch Thuận Lợi). 

Địa chỉ:  Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc T2, chức vụ: Giám đốc, vắng 

mặt 

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cháu 

Lê Sao S và cháu Lê Mộc L: 

Chị Lê Thị A là mẹ của cháu S và cháu L; Nơi cư trú:  xóm P, xã M, huyện 

L, tỉnh H, vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

Nguyễn Đình H1; Nơi cư trú: Tổ dân phố số 1 thị trấn K, huyện P, tỉnh Q, 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
 

 Anh Lê Văn T là con ruột của ông Lê Văn Đ làm công nhân cho Công ty cổ 

phần xây dựng Thủy lợi I, tỉnh Bắc Ninh đang thi công Công trình Thủy điện 

ĐăkMi 2 thuộc xã C, huyện P, tỉnh Q. Do trời mưa to, nước lớn, đường sạt lỡ nên 

công trình dừng thi công. Trong khi nghỉ chờ thi công công trình thì khoảng 09 

giờ ngày 06/11/2016, anh Lê Văn T và một số công nhân rủ nhau đi bắt cá ở suối. 

Do bất cẩn Lê Văn T trượt chân bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Từ ngày 

06/11/2016 đến nay không có tin tức gì của anh  T. Nơi cư trú cuối cùng của anh  

T là xã C, huyện P, tỉnh Q. Vì ngày 07/11/2015, vợ anh Lê Văn T là chị Lê Thị A 

có vay của Quỹ tín dụng xã Thạch Mỹ số tiền 130.000.000 đồng. Đến ngày 

12/3/2019, bà Lê Thị T1 (mẹ anh T) đứng tên đáo hạn món vay và ông Lê Văn Đ 

là người thừa kế số dư nợ hiện tại là 110.000.000 đồng. Hiện nay gia đình chưa có 

tiền để trả nợ cho Quỹ tín dụng xã Thạch Mỹ. Do anh Lê Văn T có mở sổ tiết 

kiệm tại AgribanK Phòng Giao dịch Thuận Lợi ngày 29/6/2016 với số tiền là 

110.000.000 đồng, ngày 14/9/2016 đã rút số tiền là 30.000.000 đồng. Số tiền gởi 

đến ngày 27/6/2019 là: 90.764.800 đồng. Nên ông Lê Văn Đ đề nghị Tòa án nhân 

dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tuyên bố anh Lê Văn T là đã chết. Để gia 

đình giải quyết một số vấn đề liên quan đến tài sản của anh T. 

- Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam trình bày ý kiến: Tòa án nhân dân huyện huyện Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam thụ lý việc dân sự là đúng thẩm quyền, thực hiện đúng quy định về 

chuẩn bị xét đơn yêu cầu và thực hiện đúng thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết 

việc dân sự. Việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng thực hiện 

đúng theo qui định của pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà người yêu 

cầu đã cung cấp đã có đủ cơ sở xác định anh Lê Văn T là đã chết, nên đề nghị Tòa 

án nhân dân huyện huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam áp dụng  Điều 369, Điều 
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370 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm c khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự chấp 

nhận đơn yêu cầu của ông Lê Văn Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nhận định: 

  [1]. Yêu cầu của ông Lê Văn Đ về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã 

chết” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam theo qui định tại khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2]. Tại phiên họp những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người 

làm chứng vắng mặt. Nhưng xét thấy việc vắng mặt của những người này không 

ảnh hưởng đến việc xem xét yêu cầu của ông Lê Văn Đ. 

[3]. Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và lời trình bày của ông Lê 

Văn Đ tại phiên họp: khoảng 09 giờ ngày 06/11/2016, anh Lê Văn T và một số 

công nhân rủ nhau đi bắt cá ở suối. Do bất cẩn Lê Văn T trượt chân bị nước lũ 

cuốn trôi mất tích. Từ ngày 06/11/2016 đến nay không có tin tức gì của anh T. 

Gia đình ông Điều đã thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhưng vẫn không có thông tin gì về anh  T. Ông Lê Văn Đ đề nghị Toà án 

nhân dân huyện Phước Sơn tuyên bố con của ông là anh Lê Văn T, sinh ngày 

12/02/1982, nơi cư trú cuối cùng của anh  T là xã C, huyện P, tỉnh Q là đã chết. 

[4]. Ngày 06/11/2016, Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi I, tỉnh Bắc Ninh 

lập biên bản về việc anh Lê Văn T bị nước cuốn trôi và được UBND xã C, huyện 

P, tỉnh Q xác nhận tìm kiếm nhưng không thấy tin tức của anh  T. 

[5]. Quá trình giải quyết việc dân sự, Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi 

cư trú theo quy định của pháp luật, thông báo này đã được đăng trên Báo Công lý 

trong 3 số liên tiếp (số 31 ngày 17/4/2019, số 32 ngày 19/4/2019 và số 33 ngày 

24/4/2019) và thông báo cũng đã được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ba 

lần liên tiếp (từ ngày 25/4/2019 đến ngày 27/4/2019), nhưng cho đến nay vẫn 

không có tin tức gì về nơi ở, nơi làm việc của anh Lê Văn T. Như vậy, tính từ thời 

điểm 06/11/2016 ngày anh Lê Văn T bị nước cuốn trôi do thiên tai đến nay đã 

hơn 2 năm, vẫn không có tin tức xác thực về việc anh  T còn sống. Do đó, căn cứ 

điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự thì yêu cầu của ông Lê Văn Đ đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tuyên bố anh Lê Văn T đã 

chết là có căn cứ, được chấp nhận. 

[6]. Quan hệ về hôn nhân và gia đình và các quan hệ nhân thân khác của 

anh Lê Văn T được giải quyết như đối với người đã chết.  



4 

 

[7]. Quan hệ về tài sản của anh Lê Văn T được giải quyết như đối với người 

đã chết, tài sản của anh Lê Văn T được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế. 

[8]. Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà án nhân dân huyện 

Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam chấp nhận yêu cầu của ông Lê Văn Đ tuyên bố anh 

Lê Văn T, sinh ngày 12/02/1982, nơi cư trú cuối cùng của anh T là xã Phước 

Công, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã chết là có cơ sở cần được chấp 

nhận. 

 [9]. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: người yêu cầu ông Lê Văn Đ là người cao 

tuổi, có đơn xin miễn nộp tiền lệ phí, nên áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án thì ông Lê Văn Đ được miễn nộp tiền lệ phí dân sự sơ thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 

39,  khoản 1 Điều 391 và Điều 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm c khoản 1 

Điều 71 của Bộ luật Dân sự;  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Lê Văn Đ về việc yêu cầu tuyên bố anh 

Lê Văn T là đã chết. 

2. Tuyên bố anh Lê Văn T; sinh ngày: 12/02/1982; Nơi ĐKHKTT:  xóm P, 

xã M, huyện L, tỉnh H; Nơi cư trú cuối cùng: xã C, huyện P, tỉnh Q là đã chết. 

Ngày chết của anh Lê Văn T là ngày 07/11/2018.  

3. Quan hệ về hôn nhân và gia đình và các quan hệ nhân thân khác của anh 

Lê Văn T được giải quyết như đối với người đã chết.  

4. Quan hệ về tài sản của anh Lê Văn T được giải quyết như đối với người 

đã chết, tài sản của anh Lê Văn T được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế. 

5. Lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Lê Văn Đ được miễn nộp tiền lệ phí dân sự 

sơ thẩm. 

6. Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được 

thông báo, niêm yết.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Quyết định này được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã C, huyện P, 

tỉnh Q - Nơi cư trú cuối cùng của anh Lê Văn T. 

Nơi nhận: 

- VKS huyện Phước Sơn; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- UBND xã Phước Công; 

- UBND xã Thạch Mỹ; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
(24)

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Thị Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


